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STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH QT/DT (%)

Tổng số Đầu tư phát
triển

Chi thường
xuyên Tổng số Đầu tư phát

triển
Chi thường

xuyên Tổng số
Đầu tư

phát
triển

Chi
thường
xuyên

A B 1 1 3 4 5 6 7= 4/1 8 =5/2 9=6/3
TỔNG CHI 11,046,342,702 5,300,000,000 5,746,342,702 8,414,047,126 2,644,830,924 5,769,216,202 146.42 49.90 100.40

1
Chi công tác dân quân tự vệ, an
ninh trật tự 503,517,124 0 503,517,124 478,417,124 0 478,417,124 95.02 95.02

- Chi dân quân tự vệ 344,106,824 344,106,824 322,306,824 322,306,824 93.66 93.66
- Chi an ninh trật tự 159,410,300 159,410,300 156,110,300 156,110,300 97.93 97.93

2 Chi giáo dục 3,304,600,000 3,300,000,000 4,600,000 1,418,587,500 1,413,987,500 4,600,000 30,839 42.85 100.00

3 Chi y tế 138,658,000 138,658,000 137,178,000 137,178,000 98.93 98.93

4 Chi văn hóa, thông tin 20,637,800 20,637,800 19,637,800 19,637,800 95.15 95.15

5 Chi phát thanh, truyền thanh 48,475,200 48,475,200 48,475,200 48,475,200 100.00 100.00

6 Chi thể dục thể thao 1,014,361,000 1,000,000,000 14,361,000 1,014,361,000 1,000,000,000 14,361,000 7,063.30 100.00 100.00

7 Chi bảo vệ môi trường 54,950,000 54,950,000 52,550,000 52,550,000 95.63 95.63

8 Chi các hoạt động kinh tế 627,670,400 500,000,000 127,670,400 123,670,400 0 123,670,400 96.87 0.00 96.87

- Giao thông 534,000,000 500,000,000 34,000,000 30,000,000 30,000,000 88.24 0.00 88.24

- Nông - lâm - thủy lợi 93,670,400 93,670,400 93,670,400 93,670,400 100.00 100.00
- Thị chính 0 0
- Thương mại, dịch vụ 0 0
- Các hoạt động kinh tế khác 0 0

9 Chi công tác xã hội 526,059,500 0 526,059,500 521,639,500 0 521,639,500 99.16 99.16
- Hưu xã, thôi việc và trợ cấp
khác 396,853,700 396,853,700 396,853,700 396,853,700 100.00 100.00
- Trẻ mồ côi, người già không nơi
nương tựa, cứu tế xã hội 0 0



- Trợ cấp xã hội 0 0

- Khác 129,205,800 129,205,800 124,785,800 124,785,800 96.58 96.58

10
Chi quản lý Nhà nước, Đảng,
Đoàn thể 4,723,717,578 500,000,000 4,223,717,578 3,859,183,578 0 3,859,183,578 91.37 0.00 91.37

Trong đó: Quỹ lương 0 2,101,656,430
+ Quản lý Nhà nước 3,195,934,667 500,000,000 2,695,934,667 2,465,650,667 2,465,650,667 91.46 0.00 91.46
+ Đảng cộng sản Việt Nam 662,329,000 662,329,000 609,929,000 609,929,000 92.09 92.09
+ Mặt trận tổ quốc Việt Nam 300,072,610 300,072,610 281,822,610 281,822,610 93.92 93.92
+ Đoàn Thanh niên CSHCM 181,995,691 181,995,691 166,095,691 166,095,691 91.26 91.26
+ Hội Phụ nữ Việt nam 151,843,484 151,843,484 135,943,484 135,943,484 89.53 89.53
+ Hội Cựu chính binh Việt nam 117,201,876 117,201,876 101,301,876 101,301,876 86.43 86.43
+ Hội Nông dân Việt nam 114,340,250 114,340,250 98,440,250 98,440,250 86.09 86.09
+ Chi hỗ trợ khác (nếu có) 0 0

11 Chi khác 83,696,100 83,696,100 82,096,100 82,096,100 98.09 98.09

12 Dự phòng 0 0

13 Chi chuyển nguồn sang năm
2023 0 658,250,924 230,843,424 427,407,500
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